
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà xưởng 1+2, Lô B2.01 + B2.02, Khu A, KCN Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

18/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VINALIVING

4101637307

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
VINALIVING
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINALIVING TRADING AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM & SX VINALIVING

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0382010730
Email:

Fax:
Website:
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26.868.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt đồ nội thất.

4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng miếng)

4662

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

10. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất chăn, ga, gối, nệm mút, nệm bông, nệm PE

1392(Chính)

11. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

12. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

13. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ.

4784

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

18. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, sofa

3100

19. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

20. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
PHÚC 
QUANG

Việt 
Nam

Số 149 Lê Đức Thọ, 
Phường 17, Quận Gò 
Vấp, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

26.180.000.000 97,439 031081020888

2VŨ XUÂN 
TÙNG 

Việt 
Nam

124/35/7 Xô Viết 
Nghệ Tĩnh, Phường 
21, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

688.000.000 2,561  036089008334

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036089008334
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 124/35/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 124/35/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ XUÂN TÙNG Nam

18/10/1989 Kinh Việt Nam

22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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